                                                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN LỚP 2
Ngày soạn: 05/11/2024

Ngày dạy: Thứ Ba ngày 12 tháng 11 năm 2024

Người thực hiện: Đoàn Thị Huệ
Bài 19: PHÉP CỘNG (có nhớ) SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Tiết 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, HS đạt được:

1. Kiến thức: 

- Thực hiện được phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số:

+ Đặt tính theo cột dọc;

+ Tính từ phải sang trái, lưu ý sau khi cộng hai số đơn vị thì nhớ 1 chục vào số chục của số hạng thứ nhất. 

- Giải được các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng đã học. 

- Thông qua hoạt động khám phá, phát hiện tình huống, nêu bài toán và cách giải, HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

2. Năng lực 

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lập luận toán học.

- Năng lực giao tiếp toán học thôn qua hoạt động khám phá kiến thức mới và hoạt động giải quyết các bài toán.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, làm tốt các bài tâp.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: Laptop; máy chiếu; clip, slide minh họa, ... Bộ đồ dùng học Toán 2. 

2. HS: SHS, vở ô li, VBT, bảng con, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục đích, ý nghĩa

	1. Hoạt động khởi động (5p)

- GV: Để giúp các con có tâm thế tốt nhất trước khi bước vào giờ học, cô mời các con đứng lên cùng khởi động với cô bài hát Vui đến trường nào!Các con thấy đến trường có vui không?

- Các con ạ đồng hành với cô trò mình hôm nay còn có một người bạn, con hãy đoán xem đó là bạn nào nhé? (MC hình Rô-bốt)

- GV: Rô bốt chính là người bạn đồng hành của chúng ta, nào chúng ta bắt đầu tiết học qua lời giới thiệu của bạn ấy.

 (MC) Xuất hiện Rô-bốt chào)
- Hình ảnh kiến và ve sầu xuất hiện.
- GV: Bạn kiến tên TA là gì?

          Còn bạn ve sầu?

Nếu HS k TL đc, GV nói: À, tên TA của bạn ve sầu là cicadas.
- GV: Có 15 bạn kiến và 4 bạn ve sầu. Vậy có tất cả bao nhiêu bạn kiến và ve sầu?

- Có một câu chuyện nói về hai bạn Kiến và ve sầu đấy. Các con có muốn nghe cô kể chuyện này k?

(Video+lời kể của GV)

…. Chị Kiến cho VS vay 7 hạt gạo. một năm sau VS mang gạo đến trả cho c K. Chị K nói: “Tôi có 35 hạt gạo”. VS: “Chị K ơi, tôi trả cho c 7 hạt gạo.”

- GV kết nối vào bài: Để trả lời câu hỏi của Rô-bốt, cô trò mình cùng tìm hiểu chủ đề 4. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong PV100. Bài 19. Phép cộng (có nhớ) số có 2 chữ số với số có một chữ số.

- HS nhắc lại tên bài

- GV ghi tên bài: Bài 19: Phép cộng.... Lớp lấy vở ghi tên bài cùng cô.
	- HS hát và vận động theo bài hát  Vui đến trường.

- HS lắng nghe.

- HS đoán (1-2HS)

- Rô-bốt: Xin chào bạn, tớ là Rô-bốt đây. Tớ rất vui vì hôm nay được đến học tiết toán cùng bạn. Chúng mình cùng nhau trải nghiệm những điều thú vị của tiết học này nhé.

- Các bạn à, trên đường đến đây mình gặp bạn Kiến và Ve Sầu đấy. Tớ đố các bạn, trong Tiếng Anh tên của các bạn ấy là gì?

- Lớp ĐT: ant

- Lớp có thể TL hoặc k TL được.

- HSTL miệng. (1-2HS).

15 + 4 = 19

- Lớp ĐT

- Rô bốt xuất hiện: Vậy Kiến có bao nhiêu hạt gạo?

- HS nhắc lại tên bài.

- HS ghi tên bài vào vở.
	Mục đích: Tạo tâm thế vui vẻ, thoái mái khi tham gia tiết học, kết nối bài cũ với bài học mới.

Ý nghĩa:

- Tạo hứng thú tìm tòi và học tập cho học sinh.



	2. Hình thành kiến thức mới (10p)

- GV: Qua câu chuyện Kiến và Ve sầu, các con hãy suy nghĩ điền số thích hợp và chỗ chấm còn thiếu cho cô.

Chị kiến có  …. hạt gạo. Bác ve trả cho chị Kiến …hạt gạo. Hỏi chị Kiến có bao nhiêu hạt gạo?

- HS đọc bài toán 

+ Muốn biết kiến có bao nhiêu hạt gạo, phải làm phép tính gì? 

- À đúng rồi, cụ thể ta sẽ lấy 35 cộng với 7. (Viết bảng phép tính 35+7=?)

- GV: Cả lớp suy nghĩ và dự kiến cách  tìm tổng của 35 và 7 cho cô.

GV cho 3 học sinh báo cáo dự kiến.

- Cô thấy các bạn tìm ra kết quả rồi đấy. Vậy để nhìn rõ hơn cách làm của các bạn cô trò mình cùng thao tác trên que tính nhé!

 (Từng câu lệnh ra GV cùng thực hiện trên MC)

+ Lấy cho cô 35 que tính đặt lên hàng trên.

+ Con lấy như thế nào?

+ Lấy tiếp cho cô 7 que tính nữa đặt xuống hàng dưới.

- GV: Các con hãy tự gộp và tính cho cô xem có tất cả bao nhiêu que tính?

- GV: Để kiểm tra xem các con đã làm đúng chưa hãy quan sát lên màn hình đối chiếu kết quả cùng cô. 

Vậy 35 + 7 bằng bao nhiêu?

(MC: thao tác gộp que tính và phép tính 35+7=42)

- GV: Cách tính bằng que tính sẽ mất nhiều thời gian. Ngay bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con đặt tính rồi tính.

+ Dựa vào cách đặt tính rồi tính ở những bài học trước bạn nào giỏi nêu cho cô cách đặt tính nào.

- Gọi HS khác nhận xét, GV tuyên dương HS

+ Cả lớp đặt tính vào nháp, 1 bạn lên bảng đặt tính cho cô. (GV bao quát nhanh các HS đặt tính trên nháp)

+ Bạn đặt tính đúng chưa? Chữ số 5 đặt thẳng chữ số 7 vì sao? 

+ Bạn … nêu thứ tự thực hiện phép tính này cho cô. 

+ Bây giờ cô hướng dẫn các con thực hiện phép tính này.(35 +7):

Thứ tự cộng từ phải qua trái  bắt đầu cộng từ hàng đơn vị  (MC)

* 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1

* 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 35 + 7 = 42

- Gọi 3 HS nối tiếp trình bày lại cách tính.
	- HS TL cá nhân. (1-2HS điền số thích hợp).

- 1 HS đọc to bài toán.

+ Muốn biết kiến có bao nhiêu hạt gạo, phải làm phép tính cộng. (2HS)

- HS lắng nghe.

HS1+HS2: Con đếm tiến 35,36,37,38, 39, 40,41,42.

HS3: Con sử dụng que tính để tính: 5+7 = 12;

 30 + 12 = 42

- HS lấy que tính.

+ Con lấy 3 thẻ 1 chục và 5 que tính rời. 

- HS lấy và xếp que tính theo yêu cầu của GV.

- HS gộp và nêu cách đếm để tìm ra kết quả. 

- HS: 42 que tính

+ 35+7=42 (2HS).

- HS nêu lại cách đặt tính.

+ Viết số 35 ở trên, viết số 7 ở hàng dưới, thẳng cột với 5; viết dấu cộng và dấu gạch ngang.

​-1HS lên bảng, lớp làm nháp.

- HSNX, giải thích: Vì cùng hàng đơn vị.

+ Thực hiện tính từ phải qua trái.
- HS quan sát và lắng nghe.
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- 3HS nhắc lại cách tính.
	Mục đích: 

- Hình thành bài toán có lời văn.

- Giúp học sinh hình thành phép tính 35 + 7 và định hướng cách tìm kết quả của phép tính.

Ý nghĩa:

- HS phát triển năng lực phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học

- Qua thao tác trên que tính tìm được tổng của 35 và 7.

- Học sinh biết thực hiện đặt tính và tính phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số.



	GV chỉ bảng cột dọc, phép tính này có gì khác so với phép tính cộng ở những bài học trước chúng ta đã học? (Phép cộng  có nhớ số có 2 chữ số với số có 1 chữ số).

Chốt: Đây chính là phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số. Ta thực hiện qua 2 bước:

+ Bước 1. Đặt tính 

+ Bước 2. Tính từ phải qua trái.

Lưu ý: Khi thực hiện tính ở hàng chục các con cần phải cộng thêm số nhớ nhé.

- GV: Vậy là chị kiến có tất cả bao nhiêu hạt gạo? (42)

- Để giúp các con quan sát lại một lần nữa cách đặt tính rồi tính mời các con nhìn lên màn hình.

Vừa rồi các con đã biết thực hiện phép cộng có nhớ số có hai chữ số với số có một chữ số. Chúng mình hãy vận dụng điều này để cùng nhau làm các BT ở phần Hoạt động các con nhé- ghi bảng.
	

	3. Hoạt động thực hành, vận dụng (15p)

*Thực hiện các yêu cầu của 3 bài tập

Mở SGK trang72 quan sát cho cô, phần hoạt động có mấy bài tập? (3 bài tập)

Đọc thầm các yêu cầu của bài tập xem có cần cô hỗ trợ gì không?

Các con cùng suy nghĩ làm bài tập 1, 2 vào vở cho cô

GV quan sát và giúp đỡ học sinh.

* Khi làm bài vào vở các con lưu ý khoảng cách giữa các phép tính nhé!

Cô quan sát thấy các con đã làm xong bài tập 1,2 có bạn đã sang bài tập 3 rồi. Cả lớp dừng lại hướng lên màn hình cùng báo cáo kết quả và chữa bài nhé.

Báo cáo kết quả bài 1: Tính

- GV cho HS đọc và xác định yêu cầu bài 1. 

- Cho HS báo cáo kết quả 3 phép tính đầu (GV chốt kết quả trên màn hình)

- Cho HS nhận xét. GVNX

+ Chữa bài trên bảng lớp ý d.

Kết quả phép tính ở ý d có gì đặc biệt? Con hãy nêu lại cách tính cho cô?

GV Chốt: Khi thực hiện tính ở hàng chục các con cần phải cộng thêm số nhớ.
Báo cáo kết quả bài 2. Đặt tính rồi tính

*Giao nhiệm vụ

+ Đọc yêu cầu BT2

+ Yêu cầu bài tập 2 có gì khác so với bài tập 1? 

*Thực hiện nhiệm vụ

Gọi 2 HS báo cáo kết quả 2 phép tính đầu

GV cho  1HS nhận xét. GVNX, khen ngợi.

*Báo cáo nhiệm vụ

GV tổ chức hướng dẫn học sinh chữa bài trên bảng. Các ý chữa kết hợp chỉ trên bảng lớp để học sinh theo dõi.

*89 + 2. Bạn đặt tính đúng chưa? Nêu lại cách tính cho cô.

- GVNX

- GV chụp phép tính cuối chia sẻ trên màn hình

* Khi đặt tính ở phép tính 63 + 9 con cần chú ý điều gì?
GV chốt: Để thực hiện đúng phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số các con cần phải đặt tính đúng thì tính mới đúng được nhé!

Bài 3: …chum nào có nhiều nước nhất?

MC: Giới thiệu tranh SGK

Đây là các chum, đồ vật làm bằng sành sứ, trước đây thường dùng để chứa nước.

+ Đọc cho cô yêu cầu bài MC

- Muốn biết chum nào đựng nhiều nước nhất, các con hãy suy nghĩ trao đổi với bạn cùng bàn tìm cách làm cho cô nhé.

- Gọi HS báo cáo.

- GV: Con có tự tin với câu trả lời của mình không?

- Chốt: Các con ạ! Đôi khi trong cuộc sống  chỉ cần các con quan sát kỹ và tinh tế một chút là các con có thể phát hiện ra rất nhanh những điều kì diệu. 

Đây cũng chính là bài tập 3 cô trò mình cần làm ngày hôm nay (MC tên BT).
	2. Hoạt động 

*Thực hiện các yêu cầu bài tập 1,2.
- HS xác định yêu cầu bài tập.

- HS làm việc cá nhân.

- Lớp làm vào vở a,b,c bài 1, bài 2.

- 1 HS lên bảng làm 1 phép tính còn lại.

- HS nhận xét và nhắc lại kĩ thuật  tính phép cộng (có nhớ).

Bài 1: Tính  (Trang72)
- HS xác định yêu cầu, làm trong vở a,b,c.

- 3HS nối tiếp báo cáo.

- HSNX

HS: Kết quả phép tính d là 20 là số tròn chục. 
3+ 7 = 10 viết 0 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2 viết 2
- HS cùng GV nhận xét.

Bài 2. Đặt tính rồi tính

- BT2  Đặt tính rồi tính; BT1 tính.

- 2HS nối tiếp báo cáo kết quả 2 phép tính đầu.

- HSNX

- 1HS nhận xét. 

- Thực hiên phép tính từ phải qua trái 9 + 2 = 11 viết 1 nhớ 1, 8 thêm 1 bằng 9 viết 9.

- HS: Các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau

Bài 3: …chum nào có nhiều nước nhất?
- Học sinh đọc đề và quan sát tranh.
- HS trao đổi với bạn rồi báo cáo kết quả.

* Nhóm 1:  HS1 nêu kết quả của 3 phép  tính; HS2 nói chum B đựng nhiều nước nhất.
A: 59l +9 = 68l

B: 61 + 9 = 70 l

C: 57 + 4 = 61 l

* Nhóm 2: Chum đựng nhiều nước nhất là chum B. Vì nhóm con thấy  chum A và chum B giống nhau ở 9l còn khác nhau ở số hạng thứ nhất. Mà 61> 59 nên con chọn ngay chum B đựng nhiêu nước nhất

* Nhóm 3: Nhóm con quan sát thấy cả 3 chum thì chỉ có chum B là Quạ đã mở nắp đậy ra và đang uống rồi nên chum B theo phán đoán của con là nhiều nước nhất.


	- Xác định được số lượng bài tập cần làm trong phần hoạt động.

- Học sinh thực hiện được cách tính đối với phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số.

- Học sinh biết cách đặt tính các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau rồi tính.

- Quan sát và nhận biết những đặc điểm của mỗi phép tính được ghi trên mỗi chum để tìm được chum đựng nhiều nước nhất.

	4. Vận dụng, trải nghiệm (5p) 

*Trong tiết học này các con học tập tương tác rất tích cực cô thưởng cho lớp mình 1 trò chơi Các con có thích chơi không?

* Trò chơi: Thử tài siêu nhí

* Cách chơi: Có 3 phép tính đã được các bạn thực hiện. Nhiệm vụ của các con hãy quan sát, tính toán và đưa ra nhận định xem các phép tính đó đã thực hiện đúng hay sai. Nếu đúng con chọn Đ, nếu sai con chọn S. Các con đã rõ cách chơi chưa?
* Trò chơi bắt đầu.
- GV chiếu lần lượt 3 phép tính, cho HS nêu phương án của mình

- GV nhận xét và tuyên dương trao quà.
- GV đưa cả 3 phép tính và chốt: Khi thực hiện các phép tính cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số, ta đặt tính sao cho các chữ số trong cùng một hàng thẳng cột với nhau, tính từ phải sang trái và phải thật lưu ý nhớ một vào cột chục. 
- GV: Giờ học đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô đã về dự tiết toán của lớp 2...ngày hôm nay. 
	- HS lắng nghe HD cách chơi.

- HS chọn phương án Đ, S. 


	- Đánh giá việc vận dụng thực hành và củng cố lại phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

Không

